
LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023 - ĐỢT 1
CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHÓA 13, 14, 15

STT Khoa Thứ Ngày thi Giờ thi Học phần thi Mã LHP Giảng viên giảng dạy Lớp học Khóa Sĩ số Từ sĩ 
số

Phòng 
Thi

Hình thức 
thi Ghi Chú

1 Khoa Sinh học ứng dụng 3 04/10/2022 7g30 Công nghệ CB thịt & sản phẩm thịt 030100006601 Hà Phương Thảo ĐHCNTP 14 14 28 1-28 F47 Tự luận

2 Khoa Sinh học ứng dụng 3 04/10/2022 7g30 Công nghệ CB thịt & sản phẩm thịt 030100006601 Hà Phương Thảo ĐHCNTP 14 14 12 29-40 F4.10 Tự luận

3 Khoa Sinh học ứng dụng 3 04/10/2022 7g30 Kỹ thuật nuôi giáp xác 030100234301 Tăng Minh  Khoa ĐHNTTS 14 14 35 F49 Tự luận

4 Bộ môn Du lịch 3 04/10/2022 7g30 Nghiệp vụ phục vụ bàn, quầy bar 030100248101 Nguyễn Đức Minh ĐHQTKS 14 14 30 1-30 F44 Tự luận

5 Bộ môn Du lịch 3 04/10/2022 7g30 Nghiệp vụ phục vụ bàn, quầy bar 030100248101 Nguyễn Đức Minh ĐHQTKS 14 14 14 31-44 F46 Tự luận

6 Bộ môn Du lịch 3 04/10/2022 7g30 Nghiệp vụ văn phòng (VNH) 030100195201 Nguyễn Thúy  Diễm ĐHVNH 14 14 25 1-25 F43 Tự luận

7 Bộ môn Du lịch 3 04/10/2022 7g30 Phát triển du lịch bền vững 030100180601 Lê Văn Hiệu ĐHDL 14 14 26 1-26 F45 Tự luận

8 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 04/10/2022 7g30 Quản trị bán hàng 030100043801 Phan Kim Tuyến ĐHMARKETING 14 14 28 1-28 F51 Tự luận

9 Bộ môn Du lịch 3 04/10/2022 7g30 Quản trị Marketing 030100045401 Lê Thị Nhả Ca ĐHDVDLLH 14 14 30 1-30 F41 Tự luận

10 Bộ môn Du lịch 3 04/10/2022 7g30 Quản trị Marketing 030100045401 Lê Thị Nhả Ca ĐHDVDLLH 14 14 30 31-60 F42 Tự luận

11 Bộ môn Du lịch 3 04/10/2022 7g30 Quản trị Marketing 030100045401 Lê Thị Nhả Ca ĐHDVDLLH 14 14 14 61-74 F46 Tự luận

12 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 04/10/2022 7g30 Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo 030100049001 Trần Minh  Hùng ĐHQTKD 14A 14 32 1-32 F52 Tự luận

13 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 04/10/2022 7g30 Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo 030100049001 Trần Minh  Hùng ĐHQTKD 14A 14 33 33-65 F53 Tự luận

14 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 04/10/2022 7g30 Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo 030100049002 Trần Minh  Hùng ĐHQTKD 14B 14 32 1-32 F54 Tự luận

15 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 04/10/2022 7g30 Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo 030100049002 Trần Minh  Hùng ĐHQTKD 14B 14 32 33-64 F55 Tự luận

16 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 04/10/2022 7g30 Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo 030100049003 Trần Minh  Hùng ĐHQTKD 14C 14 28 1-28 F56 Tự luận

17 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 04/10/2022 7g30 Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo 030100049003 Trần Minh  Hùng ĐHQTKD 14C 14 29 29-57 F57 Tự luận

18 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 04/10/2022 7g30 Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc 
tế 030100057101 Phan Kim Tuyến ĐHKDQT 14 14 17 1-17 F58 Tự luận

19 Khoa Sinh học ứng dụng 3 04/10/2022 7g30 Dịch tễ học Thú y 031100113401 Nguyễn Phi Bằng ĐHTHU-Y 14 14 30 1-30 F48 Tự luận HK2_2021-2022

20 Khoa Sinh học ứng dụng 3 04/10/2022 7g30 Dịch tễ học Thú y 031100113401 Nguyễn Phi Bằng ĐHTHU-Y 14 14 15 31-45 F4.10 Tự luận HK2_2021-2022

21 Khoa Ngoại Ngữ 3 04/10/2022 9g00 Âm vị học 030100000101 Lý Thị Trà  My ĐHNNA 14A 14 25 1-25 F47 Tự luận

22 Khoa Ngoại Ngữ 3 04/10/2022 9g00 Âm vị học 030100000101 Lý Thị Trà  My ĐHNNA 14A 14 20 26-45 F48 Tự luận

23 Khoa Ngoại Ngữ 3 04/10/2022 9g00 Âm vị học 030100000103 Lý Thị Trà  My ĐHNNA 14C 14 31 1-31 F49 Tự luận

24 Khoa Dược - Điều dưỡng 3 04/10/2022 9g00 Chăm sóc bệnh chuyên khoa hệ ngoại 
(tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt) 030100002601 Nguyễn Thị Đào ĐHĐD 14 14 30 1-30 F56 Tự luận

25 Khoa Dược - Điều dưỡng 3 04/10/2022 9g00 Chăm sóc bệnh chuyên khoa hệ ngoại 
(tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt) 030100002601 Nguyễn Thị Đào ĐHĐD 14 14 30 31-60 F57 Tự luận

26 Khoa Dược - Điều dưỡng 3 04/10/2022 9g00 Chăm sóc bệnh chuyên khoa hệ ngoại 
(tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt) 030100002601 Nguyễn Thị Đào ĐHĐD 14 14 20 61-80 F58 Tự luận

27 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 04/10/2022 9g00 Công trình trên đất yếu 030100007701 Trần Đức  Thưởng ĐHCNKTCTXD 14 14 28 F43 Tự luận

28 Khoa Kế Toán - Tài chính ngân 
hàng 3 04/10/2022 9g00 Kế toán xây dựng và dự án đầu tư 030100019901 Hà Mỹ Trang ĐHKT 14 14 29 1-29 F51 Tự luận

29 Khoa Kế Toán - Tài chính ngân 
hàng 3 04/10/2022 9g00 Kế toán xây dựng và dự án đầu tư 030100019901 Hà Mỹ Trang ĐHKT 14 14 29 30-58 F52 Tự luận

30 Khoa Kế Toán - Tài chính ngân 
hàng 3 04/10/2022 9g00 Kế toán xây dựng và dự án đầu tư 030100019901 Hà Mỹ Trang ĐHKT 14 14 30 59-88 F53 Tự luận

31 Bộ môn Luật 3 04/10/2022 9g00 Luật cạnh tranh 030100126201 Lâm Hồng Loan Chị ĐHLKT 14 14 37 1-37 F41 Tự luận

32 Bộ môn Luật 3 04/10/2022 9g00 Luật cạnh tranh 030100126201 Lâm Hồng Loan Chị ĐHLKT 14 14 36 38-73 F42 Tự luận

33 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 04/10/2022 9g00 Thiết kế hệ thống điện 030100050201 Nguyễn Duy  Ninh ĐHĐ-ĐT 14 14 32 F44 Tự luận

34 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 04/10/2022 9g00 Thương mại điện tử - CNTT 030100053601 Trịnh Quang  Minh ĐHCNTT 14 14 27 1-27 F45 Tự luận

35 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 04/10/2022 9g00 Thương mại điện tử - CNTT 030100053601 Trịnh Quang  Minh ĐHCNTT 14 14 27 28-54 F46 Tự luận

36 Khoa Dược - Điều dưỡng 3 04/10/2022 9g00 Tin học chuyên ngành dược 030900055701 Ngô Thị  Lan,Trịnh 
Quang  Minh ĐHDUOC 14 14 28 1-28 F59 Tự luận

37 Khoa Dược - Điều dưỡng 3 04/10/2022 9g00 Tin học chuyên ngành dược 030900055701 Ngô Thị  Lan,Trịnh 
Quang  Minh ĐHDUOC 14 14 28 29-56 F5.10 Tự luận

38 Khoa Dược - Điều dưỡng 3 04/10/2022 9g00 Tin học chuyên ngành dược 030900055701 Ngô Thị  Lan,Trịnh 
Quang  Minh ĐHDUOC 14 14 10 57-66 F58 Tự luận

39 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 04/10/2022 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066514 Phạm Phi  Hùng ĐHCNKTCTXD 15 15 23 F61 Tự luận

40 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 04/10/2022 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066515 Phạm Phi  Hùng ĐHĐ-ĐT 15 15 34 F62 Tự luận

41 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 04/10/2022 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066513 Nguyễn Việt  Hùng ĐHCNTT 15 15 31 1-31 F63 Tự luận

42 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 04/10/2022 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066513 Nguyễn Việt  Hùng ĐHCNTT 15 15 31 32-62 F64 Tự luận

43 Khoa Kế Toán - Tài chính ngân 
hàng 3 04/10/2022 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066516 Phạm Phi  Hùng ĐHTCNH 15 15 30 1-30 F41 Tự luận

44 Khoa Kế Toán - Tài chính ngân 
hàng 3 04/10/2022 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066516 Phạm Phi  Hùng ĐHTCNH 15 15 30 31-60 F42 Tự luận

45 Khoa Kế Toán - Tài chính ngân 
hàng 3 04/10/2022 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066516 Phạm Phi  Hùng ĐHTCNH 15 15 30 61-90 F43 Tự luận

46 Khoa Kế Toán - Tài chính ngân 
hàng 3 04/10/2022 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066516 Phạm Phi  Hùng ĐHTCNH 15 15 9 91-99 F44 Tự luận

47 Khoa Kế Toán - Tài chính ngân 
hàng 3 04/10/2022 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066517 Nguyễn Việt  Hùng ĐHKT 15 15 30 1-30 F45 Tự luận

48 Khoa Kế Toán - Tài chính ngân 
hàng 3 04/10/2022 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066517 Nguyễn Việt  Hùng ĐHKT 15 15 30 31-60 F46 Tự luận

49 Khoa Kế Toán - Tài chính ngân 
hàng 3 04/10/2022 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066517 Nguyễn Việt  Hùng ĐHKT 15 15 11 61-71 F44 Tự luận

50 Khoa Sinh học ứng dụng 3 04/10/2022 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066501 Nguyễn Việt  Hùng ĐHCNTP 15 15 28 F53 Tự luận

51 Khoa Sinh học ứng dụng 3 04/10/2022 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066502 Phạm Phi  Hùng ĐHNTTS 15 15 34 F54 Tự luận

52 Khoa Sinh học ứng dụng 3 04/10/2022 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030900066502 Phạm Phi  Hùng ĐHTHU-Y 15 15 35 1-35 F51 Tự luận

53 Khoa Sinh học ứng dụng 3 04/10/2022 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030900066502 Phạm Phi  Hùng ĐHTHU-Y 15 15 22 36-57 F52 Tự luận

54 Bộ môn Du lịch 3 04/10/2022 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066510 Phạm Phi  Hùng ĐHQTKS 15 15 25 1-25 F49 Tự luận



55 Bộ môn Du lịch 3 04/10/2022 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066510 Phạm Phi  Hùng ĐHQTKS 15 15 13 26-38 F48 Tự luận

56 Bộ môn Du lịch 3 04/10/2022 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066508 Phạm Phi  Hùng ĐHDVDLLH 15 15 25 1-25 F4.10 Tự luận

57 Bộ môn Du lịch 3 04/10/2022 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066508 Phạm Phi  Hùng ĐHDVDLLH 15 15 9 26-34 F48 Tự luận

58 Bộ môn Du lịch 3 04/10/2022 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066507 Nguyễn Việt  Hùng ĐHDL 15 15 15 1-15 F47 Tự luận

59 Bộ môn Du lịch 3 04/10/2022 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066509 Nguyễn Việt  Hùng ĐHVNH 15 15 8 1-8 F47 Tự luận

60 Khoa Dược - Điều dưỡng 3 04/10/2022 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030900066501 Phạm Phi  Hùng ĐHDUOC 15 15 30 1-30 F55 Tự luận

61 Khoa Dược - Điều dưỡng 3 04/10/2022 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066520 Nguyễn Việt  Hùng ĐHĐD 15 15 31 1-31 F57 Tự luận

62 Khoa Dược - Điều dưỡng 3 04/10/2022 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066520 Nguyễn Việt  Hùng ĐHĐD 15 15 32 32-63 F56 Tự luận

63 Khoa Sinh học ứng dụng 3 04/10/2022 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066503 Nguyễn Việt  Hùng ĐHQLĐĐ 15 15 12 F52 Tự luận

64 Khoa Dược - Điều dưỡng 3 04/10/2022 15g00 Dược học cổ truyền 030900013803 Nguyễn Hữu Phúc ĐHDUOC 13C 13 27 1-27 F47 Tự luận

65 Khoa Dược - Điều dưỡng 3 04/10/2022 15g00 Dược học cổ truyền 030900013803 Nguyễn Hữu Phúc ĐHDUOC 13C 13 27 28-54 F48 Tự luận

66 Khoa Dược - Điều dưỡng 3 04/10/2022 15g00 Dược học cổ truyền 030900013803 Nguyễn Hữu Phúc ĐHDUOC 13C 13 27 55-81 F49 Tự luận

67 Khoa Dược - Điều dưỡng 3 04/10/2022 15g00 Dược học cổ truyền 030900013801 Nguyễn Hữu Phúc ĐHDUOC 13A 13 30 1-30 F41 Tự luận

68 Khoa Dược - Điều dưỡng 3 04/10/2022 15g00 Dược học cổ truyền 030900013801 Nguyễn Hữu Phúc ĐHDUOC 13A 13 30 31-60 F42 Tự luận

69 Khoa Dược - Điều dưỡng 3 04/10/2022 15g00 Dược học cổ truyền 030900013801 Nguyễn Hữu Phúc ĐHDUOC 13A 13 13 61-73 F44 Tự luận

70 Khoa Dược - Điều dưỡng 3 04/10/2022 15g00 Dược học cổ truyền 030900013802 Nguyễn Hữu Phúc ĐHDUOC 13B 13 30 1-30 F45 Tự luận

71 Khoa Dược - Điều dưỡng 3 04/10/2022 15g00 Dược học cổ truyền 030900013802 Nguyễn Hữu Phúc ĐHDUOC 13B 13 30 31-60 F46 Tự luận

72 Khoa Dược - Điều dưỡng 3 04/10/2022 15g00 Dược học cổ truyền 030900013802 Nguyễn Hữu Phúc ĐHDUOC 13B 13 15 61-75 F44 Tự luận

73 Khoa Xã hội - Nhân văn & 
Truyền thông 3 04/10/2022 15g00 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066504 Nguyễn Việt  Hùng ĐHTTĐPT 15 15 19 1-19 F43 Tự luận

74 Bộ môn Luật 3 04/10/2022 15g00 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066521 Nguyễn Việt  Hùng ĐHLKT 15 15 34 1-34 F61 Tự luận

75 Bộ môn Luật 3 04/10/2022 15g00 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066521 Nguyễn Việt  Hùng ĐHLKT 15 15 33 35-67 F62 Tự luận

76 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 04/10/2022 15g00 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066505 Phạm Phi  Hùng ĐHKDQT 15 15 25 1-25 F51 Tự luận

77 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 04/10/2022 15g00 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066518 Nguyễn Việt  Hùng ĐHQTKD 15A 15 35 1-35 F54 Tự luận

78 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 04/10/2022 15g00 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066518 Nguyễn Việt  Hùng ĐHQTKD 15A 15 36 36-71 F55 Tự luận

79 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 04/10/2022 15g00 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066519 Phạm Phi  Hùng ĐHQTKD 15B 15 29 1-29 F56 Tự luận

80 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 04/10/2022 15g00 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066519 Phạm Phi  Hùng ĐHQTKD 15B 15 29 30-58 F57 Tự luận

81 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 04/10/2022 15g00 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066519 Phạm Phi  Hùng ĐHQTKD 15B 15 29 59-87 F58 Tự luận

82 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 04/10/2022 15g00 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066506 Phạm Phi  Hùng ĐHMARKETING 15 15 23 1-23 F52 Tự luận

83 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 04/10/2022 15g00 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066506 Phạm Phi  Hùng ĐHMARKETING 15 15 23 24-46 F53 Tự luận

84 Khoa Ngoại Ngữ 3 04/10/2022 15g00 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066512 Nguyễn Việt  Hùng ĐHNNA 15B 15 32 F65 Tự luận

85 Khoa Ngoại Ngữ 3 04/10/2022 15g00 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066511 Phạm Phi  Hùng ĐHNNA 15A 15 25 1-25 F63 Tự luận

86 Khoa Ngoại Ngữ 3 04/10/2022 15g00 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066511 Phạm Phi  Hùng ĐHNNA 15A 15 25 26-50 F64 Tự luận

87 Khoa Sinh học ứng dụng 6 07/10/2022 7g30 Công nghệ sau thu hoạch và chế biến 
rau quả 030100274201 Nguyễn Thị Thu  Thảo ĐHCNTP 14 14 28 1-28 F47 Tự luận

88 Khoa Sinh học ứng dụng 6 07/10/2022 7g30 Công nghệ sau thu hoạch và chế biến 
rau quả 030100274201 Nguyễn Thị Thu  Thảo ĐHCNTP 14 14 12 29-40 F4.10 Tự luận

89 Khoa Sinh học ứng dụng 6 07/10/2022 7g30 Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt 030100026001 Nguyễn Văn  Kiểm ĐHNTTS 14 14 20 1-20 F49 Tự luận

90 Khoa Sinh học ứng dụng 6 07/10/2022 7g30 Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt 030100026001 Nguyễn Văn  Kiểm ĐHNTTS 14 14 20 21-40 F48 Tự luận

91 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 07/10/2022 7g30 Marketing ứng dụng 030100183301 Nguyễn Tuấn Kiệt ĐHMARKETING 14 14 28 1-28 F61 Tự luận

92 Khoa Sinh học ứng dụng 6 07/10/2022 7g30 Quản lý chất thải chăn nuôi 031100109701 Nguyễn Huy  Hoàng ĐHTHU-Y 14 14 30 1-30 F46 Tự luận

93 Khoa Sinh học ứng dụng 6 07/10/2022 7g30 Quản lý chất thải chăn nuôi 031100109701 Nguyễn Huy  Hoàng ĐHTHU-Y 14 14 16 31-46 F4.10 Tự luận

94 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 07/10/2022 7g30 Quản trị rủi ro 030100045702 Nguyễn Ngọc Châu ĐHQTKD 14A 14 32 1-32 F62 Tự luận

95 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 07/10/2022 7g30 Quản trị rủi ro 030100045702 Nguyễn Ngọc Châu ĐHQTKD 14A 14 33 33-65 F64 Tự luận

96 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 07/10/2022 7g30 Quản trị rủi ro 030100045703 Nguyễn Ngọc Châu ĐHQTKD 14B 14 32 1-32 F66 Tự luận

97 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 07/10/2022 7g30 Quản trị rủi ro 030100045703 Nguyễn Ngọc Châu ĐHQTKD 14B 14 32 33-64 F69 Tự luận

98 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 07/10/2022 7g30 Quản trị rủi ro 030100045704 Nguyễn Ngọc Châu ĐHQTKD 14C 14 28 1-28 F68 Tự luận

99 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 07/10/2022 7g30 Quản trị rủi ro 030100045704 Nguyễn Ngọc Châu ĐHQTKD 14C 14 29 29-57 F6.10 Tự luận

100 Bộ môn Du lịch 6 07/10/2022 7g30 Quản trị rủi ro trong du lịch 030100248401 Phạm Quang Triều ĐHQTKS 14 14 30 1-30 F56 Tự luận

101 Bộ môn Du lịch 6 07/10/2022 7g30 Quản trị rủi ro trong du lịch 030100248401 Phạm Quang Triều ĐHQTKS 14 14 14 31-44 F58 Tự luận

102 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 07/10/2022 7g30 Tài chính quốc tế 030100175701 Phan Ngọc Bảo  Anh ĐHKDQT 14 14 18 1-18 F63 Tự luận

103 Bộ môn Du lịch 6 07/10/2022 7g30 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh 
doanh 030100060502 Trịnh Bửu  Nam ĐHDVDLLH 14 14 30 1-30 F59 Tự luận

104 Bộ môn Du lịch 6 07/10/2022 7g30 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh 
doanh 030100060502 Trịnh Bửu  Nam ĐHDVDLLH 14 14 30 31-60 F5.10 Tự luận

105 Bộ môn Du lịch 6 07/10/2022 7g30 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh 
doanh 030100060502 Trịnh Bửu  Nam ĐHDVDLLH 14 14 14 61-74 F58 Tự luận

106 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 07/10/2022 9g00 Bào chế và sinh dược 1 030900145201 Võ Phước  Hải ĐHDUOC 14 14 28 1-28 F58 Tự luận

107 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 07/10/2022 9g00 Bào chế và sinh dược 1 030900145201 Võ Phước  Hải ĐHDUOC 14 14 28 29-56 F57 Tự luận

108 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 07/10/2022 9g00 Bào chế và sinh dược 1 030900145201 Võ Phước  Hải ĐHDUOC 14 14 13 57-69 F56 Tự luận

109 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 07/10/2022 9g00 Chăm sóc sức khoẻ tâm thần 030100003901 Trần Trúc Linh ĐHĐD 14 14 30 1-30 F59 Tự luận

110 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 07/10/2022 9g00 Chăm sóc sức khoẻ tâm thần 030100003901 Trần Trúc Linh ĐHĐD 14 14 30 31-60 F5.10 Tự luận

111 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 07/10/2022 9g00 Chăm sóc sức khoẻ tâm thần 030100003901 Trần Trúc Linh ĐHĐD 14 14 20 61-80 F56 Tự luận

112 Khoa Kế Toán - Tài chính ngân 
hàng 6 07/10/2022 9g00 Kế toán công 030100019001 Huỳnh Thị Cẩm  Thơ ĐHKT 14 14 29 1-29 F68 Tự luận

113 Khoa Kế Toán - Tài chính ngân 
hàng 6 07/10/2022 9g00 Kế toán công 030100019001 Huỳnh Thị Cẩm  Thơ ĐHKT 14 14 29 30-58 F67 Tự luận



114 Khoa Kế Toán - Tài chính ngân 
hàng 6 07/10/2022 9g00 Kế toán công 030100019001 Huỳnh Thị Cẩm  Thơ ĐHKT 14 14 31 59-89 F66 Tự luận

115 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 6 07/10/2022 9g00 Kỹ thuật chiếu sáng 030100131101 Lữ Thái Trân ĐHĐ-ĐT 14 14 32 F46 Tự luận

116 Bộ môn Luật 6 07/10/2022 9g00 Luật sở hữu trí tuệ 030100079901 Võ Hồng Lĩnh ĐHLKT 14 14 36 1-36 F69 Tự luận

117 Bộ môn Luật 6 07/10/2022 9g00 Luật sở hữu trí tuệ 030100079901 Võ Hồng Lĩnh ĐHLKT 14 14 35 37-71 F6.10 Tự luận

118 Khoa Ngoại Ngữ 6 07/10/2022 9g00 Ngữ nghĩa học 030100159403 Nguyễn Thị Thúy  Hằng ĐHNNA 14C 14 28 F47 Tự luận

119 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 6 07/10/2022 9g00 Phương pháp nghiên cứu và viết 
BCKH - CNTT 030100158501 Nguyễn Phượng Kiều ĐHCNTT 14 14 26 1-26 F48 Tự luận

120 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 6 07/10/2022 9g00 Phương pháp nghiên cứu và viết 
BCKH - CNTT 030100158501 Nguyễn Phượng Kiều ĐHCNTT 14 14 27 27-53 F49 Tự luận

121 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 6 07/10/2022 9g00 Quản lý dự án xây dựng 030100132901 Lã Hồng  Hải ĐHCNKTCTXD 14 14 27 F4.10 Tự luận

122 Khoa Ngoại Ngữ 6 07/10/2022 13g30 Nói trước công chúng 030100038702 Đặng Thị  Hạnh ĐHNNA 14B 14 40 F46 Vấn đáp

123 Khoa Sinh học ứng dụng 6 07/10/2022 13g30 Bạc màu và bảo vệ đất đai 030100098601 Võ Văn Bình ĐHQLĐĐ 15 15 12 F6.10 Tự luận

124 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 6 07/10/2022 13g30 Cấp thoát nước 030100002301 Nguyễn Phượng Kiều ĐHCNKTCTXD 15 15 25 F61 Tự luận

125 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 07/10/2022 13g30 Dược liệu 1 030900144001 Đỗ Văn Mãi ĐHDUOC 15 15 30 1-30 F58 Tự luận

126 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 6 07/10/2022 13g30 Kỹ thuật Audio và Video 030100201601 Nguyễn Thanh  Phong ĐHĐ-ĐT 15 15 33 F62 Tự luận

127 Khoa Sinh học ứng dụng 6 07/10/2022 13g30 Kỹ thuật thực phẩm 3 030100027001 Lê Nguyễn Tường Vi ĐHCNTP 15 15 28 F67 Tự luận

128 Bộ môn Luật 6 07/10/2022 13g30 Luật ngân sách 030100125201 Lâm Hồng Loan Chị ĐHLKT 15 15 35 1-35 F59 Tự luận

129 Bộ môn Luật 6 07/10/2022 13g30 Luật ngân sách 030100125201 Lâm Hồng Loan Chị ĐHLKT 15 15 34 36-69 F5.10 Tự luận

130 Bộ môn Du lịch 6 07/10/2022 13g30 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 030100208701 Nguyễn Hoàng Anh ĐHDL 15 15 15 1-15 F47 Tự luận

131 Bộ môn Du lịch 6 07/10/2022 13g30 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 030100208702 Nguyễn Hoàng Anh ĐHVNH 15 15 8 1-8 F47 Tự luận

132 Bộ môn Du lịch 6 07/10/2022 13g30 Nghiệp vụ lễ tân và tiền sảnh 030100033901 Nguyễn Đức Minh ĐHDVDLLH 15 15 25 1-25 F4.10 Tự luận

133 Bộ môn Du lịch 6 07/10/2022 13g30 Nghiệp vụ lễ tân và tiền sảnh 030100033901 Nguyễn Đức Minh ĐHDVDLLH 15 15 9 26-34 F48 Tự luận

134 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 07/10/2022 13g30 Pháp luật - Tổ chức Y tế 030100039901 Trần Thu Hồng ĐHĐD 15 15 30 1-30 F56 Tự luận

135 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 07/10/2022 13g30 Pháp luật - Tổ chức Y tế 030100039901 Trần Thu Hồng ĐHĐD 15 15 27 31-57 F57 Tự luận

136 Khoa Kế Toán - Tài chính ngân 
hàng 6 07/10/2022 13g30 Quản trị tài chính 030100046003 Trần Minh  Hùng ĐHKT 15 15 30 1-30 F64 Tự luận

137 Khoa Kế Toán - Tài chính ngân 
hàng 6 07/10/2022 13g30 Quản trị tài chính 030100046003 Trần Minh  Hùng ĐHKT 15 15 30 31-60 F65 Tự luận

138 Khoa Kế Toán - Tài chính ngân 
hàng 6 07/10/2022 13g30 Quản trị tài chính 030100046003 Trần Minh  Hùng ĐHKT 15 15 30 61-90 F66 Tự luận

139 Bộ môn Du lịch 6 07/10/2022 13g30 Tâm lý du khách và nghệ thuật giao 
tiếp 030100048601 Cao Thị  Sen ĐHQTKS 15 15 25 1-25 F49 Tự luận

140 Bộ môn Du lịch 6 07/10/2022 13g30 Tâm lý du khách và nghệ thuật giao 
tiếp 030100048601 Cao Thị  Sen ĐHQTKS 15 15 13 26-38 F48 Tự luận

141 Khoa Sinh học ứng dụng 6 07/10/2022 13g30 Vi sinh ứng dụng trong nuôi trồng thủy 
sản 030100199801 Tạ Văn  Phương ĐHNTTS 15 15 33 F68 Tự luận

142 Khoa Sinh học ứng dụng 6 07/10/2022 13g30 Miễn dịch học thú y 030900112701 Nguyễn Phi Bằng ĐHTHU-Y 15 15 35 1-35 F69 Tự luận HK2_2021-2022

143 Khoa Sinh học ứng dụng 6 07/10/2022 13g30 Miễn dịch học thú y 030900112701 Nguyễn Phi Bằng ĐHTHU-Y 15 15 24 36-59 F6.10 Tự luận HK2_2021-2022

144 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 07/10/2022 15g00 Dược xã hội học 030900127103 Vũ Thị Thảo Ly ĐHDUOC 13C 13 27 1-27 F61 Tự luận

145 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 07/10/2022 15g00 Dược xã hội học 030900127103 Vũ Thị Thảo Ly ĐHDUOC 13C 13 27 28-54 F62 Tự luận

146 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 07/10/2022 15g00 Dược xã hội học 030900127103 Vũ Thị Thảo Ly ĐHDUOC 13C 13 27 55-81 F63 Tự luận

147 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 07/10/2022 15g00 Dược xã hội học 030900127101 Vũ Thị Thảo Ly ĐHDUOC 13A 13 30 1-30 F64 Tự luận

148 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 07/10/2022 15g00 Dược xã hội học 030900127101 Vũ Thị Thảo Ly ĐHDUOC 13A 13 30 31-60 F66 Tự luận

149 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 07/10/2022 15g00 Dược xã hội học 030900127101 Vũ Thị Thảo Ly ĐHDUOC 13A 13 13 61-73 F68 Tự luận

150 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 07/10/2022 15g00 Dược xã hội học 030900127102 Vũ Thị Thảo Ly ĐHDUOC 13B 13 30 1-30 F69 Tự luận

151 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 07/10/2022 15g00 Dược xã hội học 030900127102 Vũ Thị Thảo Ly ĐHDUOC 13B 13 30 31-60 F6.10 Tự luận

152 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 07/10/2022 15g00 Dược xã hội học 030900127102 Vũ Thị Thảo Ly ĐHDUOC 13B 13 13 61-73 F68 Tự luận

153 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 07/10/2022 15g00 Marketing tổng hợp 030100086201 Nguyễn Huỳnh Phước  
Thiện MTH-MLR MLR 4 1-4 F4.10 Tự luận

154 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 07/10/2022 15g00 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh 
doanh 030100060501 Trịnh Bửu  Nam ĐHMARKETING 15 15 23 1-23 F49 Tự luận

155 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 07/10/2022 15g00 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh 
doanh 030100060501 Trịnh Bửu  Nam ĐHMARKETING 15 15 24 24-47 F48 Tự luận

156 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 07/10/2022 15g00 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh 
doanh 030100255901 Trịnh Bửu  Nam ĐHQTKD 15A 15 35 1-35 F59 Tự luận

157 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 07/10/2022 15g00 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh 
doanh 030100255901 Trịnh Bửu  Nam ĐHQTKD 15A 15 35 36-70 F5.10 Tự luận

158 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 07/10/2022 15g00 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh 
doanh 030100255902 Trịnh Bửu  Nam ĐHQTKD 15B 15 29 1-29 F56 Tự luận

159 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 07/10/2022 15g00 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh 
doanh 030100255902 Trịnh Bửu  Nam ĐHQTKD 15B 15 29 30-58 F57 Tự luận

160 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 07/10/2022 15g00 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh 
doanh 030100255902 Trịnh Bửu  Nam ĐHQTKD 15B 15 29 59-87 F58 Tự luận

161 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 07/10/2022 15g00 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh 
doanh 030100255903 Trịnh Bửu  Nam ĐHKDQT 15 15 26 1-26 F4.10 Tự luận

162 Khoa Kế Toán - Tài chính ngân 
hàng 2 10/10/2022 7g30 Tin học ứng dụng kế toán 030100126301 Lưu Phước Quang ĐHKT 14 14 29 1-29 VT1 Tự luận

163 Khoa Kế Toán - Tài chính ngân 
hàng 2 10/10/2022 7g30 Tin học ứng dụng kế toán 030100126301 Lưu Phước Quang ĐHKT 14 14 29 30-58 VT10 Tự luận

164 Khoa Kế Toán - Tài chính ngân 
hàng 2 10/10/2022 7g30 Tin học ứng dụng kế toán 030100126301 Lưu Phước Quang ĐHKT 14 14 30 59-88 VT11 Tự luận

165 Khoa Sinh học ứng dụng 2 10/10/2022 9g00 Bệnh tôm 030100234401 Trần Thị Tuyết Hoa ĐHNTTS 14 14 36 F47 Tự luận

Cần Thơ, ngày 24 tháng 09 năm 2022
                HIỆU TRƯỞNG


